
Trường THCS Lý Thường Kiệt                                                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Tổ:  XÃ HỘI                                                                                                               Năm học 2025– 2026 

                                                   Môn: GDCD KHỐI 6 

                                                        Hình thức: Trắc nghiệm và tự luận 

 

TT Chủ đề   Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 
TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiể

u 

Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

1  

 

 

 

Giáo 

dục đạo 

đức 

Tự hào về truyền 

thống gia đình, 

dòng họ 

8 

câu 

           8   2,0 

20.0 

2 Yêu thương con 

người 

2 

câu 

          1 

câu 

2  1 3,5 

35.0 

3 Siêng năng, kiên 

trì 

2 

câu 

   1 

câu 

 

  2  1   3 3  4,5 

45.0 

Tổng số câu 12 1 2 2 13  3    1 17 

Tổng số điểm 3.0 2.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 10.0 

Tỉ lệ % 30% 20% 10% 40% 40% 30% 30% 100

% 

 

 

 

 

 

 

  



Trường THCS Lý Thường Kiệt                                                                            BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Tổ: XÃ HỘI                                                                                                                                 Năm học 2025 – 2026 

                                                                                                         Môn: GDCD KHỐI 6 

TT Chủ đề Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự hào về 

truyền 

thống gia 

đình, dòng 

họ 

Nhận biết:  

Nêu được một số 

truyền thống của 

gia đình, dòng họ. 

 

 

 

8 

   

 

        

Thông hiểu: 

Giải thích được ý 

nghĩa của truyền 

thống gia đình, 

dòng họ một cách 

đơn giản. 

  

 

 

      

 

 

 

    

Vận dụng:  

Biết giữ gìn, phát 

huy truyền thống 

gia đính, dòng họ 

bằng những việc 

làm cụ thể 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu thương 

Nhận biết:  

- Nêu được khái 

niệm tình yêu 

thương con người 

- Nêu được biểu 

hiện của tình yêu 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

Giáo  

dục 

đạo 

đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

con người thương con người  

- Trình bày giá trị 

của tình yêu 

thương 

Thông hiểu: 

Thực hiện được 

những việc làm thể 

hiện yêu thương 

con người 

  

 

         

 

 

Vận dụng:  

Đánh giá được thái 

độ, hành vi thể hiện 

tình yêu thương 

con người của 

người khác 

- Phê phán những 

biểu hiện trái với 

tình yêu thương 

con người 

            

 

 

 

 

1 

3  

 

 

 

 

 

Siêng năng, 

kiên trì 

Nhận biết:  

- Nêu được khái 

niệm siêng năng, 

kiên trì 

- Nêu được biểu 

hiện siêng năng, 

kiên trì 

- Nhận biết được ý 

nghĩa của siêng 

 

 

 

2 

   

 

   

 

 

  1   



năng kiên trì 

- Siêng năng, kiên 

trì trong lao động, 

học tập và cuộc 

sống hàng ngày 

Thông hiểu: 

-  Đánh giá được sự 

siêng năng kiên trì 

của bản thân và 

người khác trong 

học tập, lao động. 

-  Quý trọng những 

người siêng năng, 

kiên trì; góp ý cho 

những bạn có biểu 

hiện lười biếng, hay 

nản lòng để khắc 

phục hạn chế này 

 

    1   2     

Tổng số câu  12    1   2  1  1 

Tổng số điểm  3.0 2 1 4 

Tỉ lệ %  30% 20% 10% 40% 



Trường THCS Lý Thường Kiệt          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I .  

Tổ: XÃ HỘI                                      Môn: GDCD KHỐI 6 ( Năm học 2025 – 2026) 

                                                           Thời gian: 45’ 

I.Trắc nghiệm (6 điểm) 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 đ) 

Câu 1. Việc làm nào sau đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình? 

A. Không chia sẻ truyền thống của gia đình với người ngoài 

B. Tôn trọng, tiếp thu ý kiến của các thành viên trong gia đình 

C. Tham gia họp gia đình chỉ khi có những vấn đề nghiêm trọng 

D. Chỉ đáp ứng yêu cầu của người lớn tuổi nhất trong gia đình 

Câu 2. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình 

khi  

A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.                   B. tích cực học tập thật tốt.  

C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.           D. tích cực lao động sản xuất. 

Câu 3.  Câu tục ngữ:“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nói về truyền thống nào dưới 

đây? 

 A. Truyền thống cần cù lao động.                             B. Truyền thống hiếu học.   

 C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                            D. Truyền thống yêu nước 

Câu 4. Câu ca dao “ Công cha như núi Thái Sơn/nghĩa mẹ như nước trong nguồng chảy ra” 

nói về truyền thống nào sau đây của gia đình? 

A. Đoàn kết                      B. Kính trọng              C. Biết ơn          D. Yêu thương 

Câu 5. Mỗi năm, gia đình ông B thường tổ chức trao phần thưởng cho con cháu có nhiều cố 

gắng và đạt thành tích cao trong học tập. Việc làm này góp phần phát huy truyền thống nào 

sau đây của gia đình, dòng họ? 

A. Hiếu học                  B. Hiếu thảo                  C. Hiếu nghĩa            D. Hiếu thuận 

Câu 6. Gia đình bác M có nghề bán phở hơn 30 năm, công việc rất vất vả nhưng bác luôn 

cố gắng dậy sớm thức khuya chuẩn bị nguyên liệu để có hàng bán mỗi ngày. K, con trai bác 

sau giờ học, luôn tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp bố mẹ. K đã thể hiện truyền thống 

nào sau đây của gia đình, dòng họ? 

A. Cần cù                     B. Đoàn kết                 C. Hiếu học                       D. Yêu nước 

Câu 7. Câu tục ngữ: “Giấy rách phải giữ lấy lề” muốn khuyên chúng ta cần: bảo vệ, giữ gìn 

phẩm chất tốt đẹp của cá nhân và phát huy 

A. truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.       B. lòng tốt bụng, tâm hồn hướng thiện. 

C. tình yêu thương, nhân ái.                                     D. tinh thần yêu quê hương. 

Câu 8. Gia đình M có nhiều thế hệ sống chung một nhà. Mỗi thế hệ tuy có suy nghĩ, cách 

sống khác nhau nhưng nền nếp “ kính trên, nhường dưới” luôn được các thành viên trong 

gia đình duy trì. Điều này thể hiện truyền thống nào của gia đình bạn M? 

A. Chỉ ưu tiên nhường nhịn các em nhỏ          B. Chỉ tôn trọng người lớn tuổi 

C. Đoàn kết giúp đỡ nhau                                D. Yêu thương tôn trọng nhau   

Câu 9.  Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói đến nội dung gì? 

A. Yêu thương con người                             B. Tinh thần đoàn kết.                                      . 

C. Tinh thần yêu nước.                                  D. Đức tính tiết kiệm. 

Câu 10: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 

A. Trân trọng nghề truyền thống của gia đình .. 

B. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao  

C. Phấn đấu làm giàu để cải thiện chất lượng cuộc sống.  

D. Chăm chỉ học tập để có kết quả tốt nhất. 

 



Câu 11. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì? 

A. Tạo thói quan tốt, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người 

B. Tự giác học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh 

C. Chủ động làm việc, học tập, không bỏ cuộc trước khó khăn 

D. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập và lao động cho bản thân 

Câu 12. Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là: 

      A. kiến tha lâu ngày đầy tổ                                  B. một miếng khi đói, bằng gói khi no. 

      C. đi một ngày đàng học một sàng khôn             D. chưa học bò chớ lo học chạy. 

Phần 2: Trắc nghiệm Đúng – Sai (2 đ) 

Câu 13: M gặp rất nhiều khó khăn khi học môn Toán, bạn thường xuyên không hiểu bài. M 

rất muốn đạt kết quả tốt hơn trong học tập nên đã liệt kê ra một số biện pháp nhưng còn 

đang băn khoăn, lo ngại chưa biết biện pháp nào sẽ phù hợp với bản thân? Em hãy góp ý 

cho M cách nào sau đây là đúng ( Đ ) và sai ( S ) nhé. 

a Tham gia lớp học nhóm cùng bạn bè hoặc hỏi thầy cô để hiểu bài sâu hơn. 

b Tạm ngưng học Toán một thời gian để tập trung vào các môn khác. 

c Lên kế hoạch học tập cụ thể và kiên trì làm bài tập mỗi ngày. 

d  Bỏ qua các bài tập khó và chỉ tập trung vào những bài dễ 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1 đ) ( Học sinh trình bày câu trả lời ngắn gọn ) 

Câu 14. Sắp đến ngày kiểm tra, D vẫn không học bài vì nghĩ rằng ngồi cạnh H là học sinh 

giỏi sẽ chép bài của H thế nào cũng được điểm cao. Suy nghĩ trên thể hiện D là người như 

thế nào? 

Câu 15. Khi gặp bài toán khó bạn B thường không tự suy nghĩ tìm cách giải mà lên mạng 

nhờ ChatGPT cho nhanh. Việc làm của bạn B thiếu đức tính gì?  

II. Tự luận (4 điểm)  

Câu 1: ( 1,0 điểm ) Thế nào là siêng năng, kiên trì?  

Câu 2: ( 3,0 đ ) Tình huống: Bác T từng là một người khoẻ mạnh và tốt bụng. Nhưng trong 

một lần bị tai nạn giao thông, bác bị thương ở chân và từ đó bác phải đi tập tễnh. Một số bạn 

nhỏ trong khu tập thể thường chế giễu, bắt chước dáng đi của bác T rồi cười to". 

Câu hỏi:  

a. Em suy nghĩ gì về hành vi của một số bạn nhỏ trong khu tập thể của bác T? Em sẽ góp ý 

cho các bạn ấy như thế nào ? 

b. Em hãy nêu một số việc làm hàng ngày của bản thân và những người xung quanh thể hiện 

tình yêu thương con người trong cuộc sống. ( em nêu ít nhất 4 việc làm cụ thể của bản thân 

hoặc những người xung quanh ) 

 

                                                                  Hết 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Trường THCS Lý Thường Kiệt                          BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I 

    Tổ Xã Hội                                                                       Môn GDCD 6 

 

 

Họ và tên: …………………………… 

 

Lớp :………………………………. 

 

Điểm Nhận xét 

 

I. Trắc Nghiệm 

 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

            

 

Phần 2: Đúng  - Sai  

Câu 13 A B C D 

Đáp án     

 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn:  

Câu 14. .................................................................................................................................. 

Câu 15. ..................................................................................................................................  

    II. Tự luận 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



IV. HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM 

Câu Nội dung Điểm  

 

 

 

 

 

Phần trắc 

nghiệm 

(6,0 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:  

Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm= 3,0 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

B B B C A A A D A B C A 

 

 

 

 

3 

 

Trắc nghiệm đúng sai: 

Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm= 2,0 điểm 

Câu 13 a b c d 

Đáp án Đ S Đ S 

 

 

 

 

2,0 

 

   

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mỗi câu đúng đạt 0,25 

điểm = 1,0 điểm 

Câu 15:. Học sinh có thể trả lời theo hiểu biết của bản thân, 

gv căn cứ cho điểm 

Ví dụ: 

-  D chưa siêng năng học tập 

-  D lười học 

- D ỷ lại vào bạn 

Câu 16.   B thiếu đức tính kiên trì  

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

Phần tự luận  

(4,0 điểm) 

 

Câu 1.  

- Siêng năng là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, 

thường xuyên của con người. 

- Kiên trì là tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và 

thực hiện ý định đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng 

không nản chí. 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

Câu 2.  Câu 2.  

a.  

- Hành vi của một số bạn nhỏ trong khu tập thể như vậy là sai 

 

0,5 
 



trái, chưa thể hiện tình yêu thương con người, thiếu sự đồng 

cảm với hoàn cảnh khó khăn như bác T.  

- Hành vi này đáng phê phán và cần phải nhắc nhở ngay đối 

với các bạn. 

- Em sẽ khuyên các bạn dừng ngay hành vi chế giễu, trêu 

chọc bác T 

- Giải thích cho các bạn hiểu: bác ấy đã không may mắn bị tai 

nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoại hình. Bác rất cần sự cảm 

thông và chia sẻ, yêu thương từ mọi người. 

b. Một số việc làm hàng ngày của bản thân và những người 

xung quanh thể hiện tình yêu thương con người (HS nêu 

được ít nhất 4 việc làm) 

 - Chăm sóc, quan tâm khi ông bà, bố mẹ ốm đau. 

-  Yêu thương nhường nhịn em nhỏ trong gia đình 

- Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn 

- Dắt cụ già qua đường. 

- Giúp bạn học chưa tốt 

- Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt…… 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0.5 

 

 

1,0 

Tổng :  

Số câu: 20 

Số điểm: 10 

 100% 

 

 

 


